BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN – LỚP 6  (THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT)
	TT
	Chương

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận 

biết
	Thông

 hiểu
	Vận 

dụng
	Vận dụng

 cao

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng.
	 1. Thông tin và dữ liệu
	Nhận biết:

– Phân biệt được thông tin với vật mang tin. 
	2
(TN1

TN2)
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu. 
	1
(TN3)
	
	
	

	
	
	
	– Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin.
	1

(TN4)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Nêu được ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.  
	
	2
(TN5
TN6)
	
	

	
	
	
	– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
	
	2
(TN7

TN8)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh họa cụ thể.
	
	
	2

(TL1

TL2)
	

	
	
	2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

	Nhận biết:

- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.
	1
(TN9) 

	
	
	

	
	
	
	- Nêu được tên và độ lớn ( xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB,GB, TB. Quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1GB xấp xỉ 1 tỉ byte
	2
(TN10
TN11)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.
	
	1
(TN12)
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

- Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ, . . .
	
	
	
	1
(TL3)

	2
	Chủ đề B. 
Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
	3
(TN13

TN14
TN15)
	
	
	

	
	
	
	- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Accsess Point, . . .
	3
(TN16
TN17

TN18)
	
	
	

	
	
	
	- Nêu được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet


	3 

(TN19
TN20

TN21)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện hơn mạng có dây
	
	7 
(TN22

TN23

TN24

TN25

TN26

TN27

TN28)
	
	

	Tổng
	16
	12
	2
	1

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN – LỚP 6- THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề A. 
Máy tính và cộng đồng.
	1. Thông tin và dữ liệu
	4
	3,0
	4
	6,0
	2
	10,0
	
	
	8
	2
	19,0
	40

	
	
	2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

	3
	2,25
	1
	1,5
	
	
	1
	5
	4
	1
	8,75
	20

	2
	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	9
	6,75
	7
	10,5
	
	
	
	
	16
	
	17,25
	40

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	2
	10
	1
	5
	28
	3
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	100%


	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS HÀ THANH



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: TIN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề này gồm 31 câu, 05 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Câu 1: Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

Câu 2: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.

B. Cuộn phim.

C. Thẻ nhớ.

D. Xô, chậu.

Câu 3: Hãy  ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B

	A
	B

	1) Thông tin
	a) Các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh

	2) Dữ liệu
	b) Vật chứa dữ liệu

	3) Vật mang tin
	c) Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình


   A. 1a-2b-3c

B. 1b-2a-3c


C. 1c-2a-3b

D. 1a-2c-3b
Câu 4: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?
A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin        B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin

C. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữa       D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin

Câu 5:  Bạn Nam xem mục dự báo thời tiết trên ti vi. Nam thấy các con số thể hiện nhiệt độ từ 23-300C, hình ảnh ông mặt trời và dòng chữ trời quang mây. Nam biết rằng hôm nay trời nắng. 
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các con số thể hiện nhiệt độ từ 23-300C là dữ liệu, hình ảnh ông mặt trời và dòng chữ trời quang mây là thông tin
B. Các con số thể hiện nhiệt độ từ 23-300C hình ảnh ông mặt trời là dữ liệu, dòng chữ trời quang mây là thông tin

C. Các con số thể hiện nhiệt độ từ 23-300C, hình ảnh ông mặt trời và dòng chữ trời quang mây là dữ liệu. Hôm nay trời nắng là thông tin
D. Các con số thể hiện nhiệt độ từ 23-300C, hình ảnh ông mặt trời và dòng chữ trời quang mây là thông tin. Hôm nay trời nắng là dữ liệu

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Thông tin là dữ liệu đã qua xử lí.

B. Thông tin là những gì có giá trị. Dữ liệu là những thứ vô giá trị.

C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.

D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.

Câu 7:  Thông tin “em bị thừa cân nhiều so với trung bình cân nặng các bạn cùng lứa tuổi” giúp em có hoạt động phù hợp nào? 
A. Ăn nhiều thức ăn chiên, nướng và ngủ nhiều
B. Ăn nhiều thức ăn bột đường và giàu chất béo, ngủ thật ít

C. Ăn nhiều bữa, đa dạng thức ăn giàu dinh dưỡng, hạn chế vận động 

D. Ăn uống khoa học, đủ chất, đủ calo, tăng cường thể dục thể thao  

Câu 8:  Thông tin “Chiếc áo khoác” có hai lớp một lớp là bông một lớp vải thô giúp em có hoạt động phù hợp nào? 
A. Mặc áo khoác đó khi trời nóng
B. Mặc áo khoác đó khi trời mưa
C. Mặc áo khoác đó khi trời lạnh
D. Mặc áo khoác đó khi đi biển
Câu 9: Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là nhỏ nhất?

A. Gigabyte.

B. Megabyte.

C. Kilobyte.

D. Bit.

Câu 10: Một gigabyte xấp xỉ bằng:

A. 1 triệu byte.

B. 1 tỉ byte.

C. 1 nghìn tỉ byte.

D. 1 nghìn byte.

Câu 11: Một ổ cứng di động 2 TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?

A. 1024 MB.
B. 2048 GB.
C. 2048 MB.

D. 2048 KB.
Câu 12: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng được biến đổi thành dãy bít, dãy bit là:

A. Là những kí hiệu 0 và 1

B. Là âm thanh phát ra từ máy tính
C. Là một dãy số chỉ gồm chữ số 2
D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9
Câu 13: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

B. Mạng máy là hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau.
C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng.

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất.
Máy tính kết nối với nhau để:

A. Người dùng có thể chia sẻ các thiết bị, trao đổi dữ liệu

B. Người dùng tiết kiệm điện và chi phí do dùng chung máy

C. Người dùng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, và dùng chung các thiết bị trên mạng

D. Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu, thông tin và có thể lấy bất kì thông tin nào của người khác

Câu 15: Chọn đáp án đúng nhất

Mạng máy tính là:

A. Tập hợp các máy tính .                   

B. Mạng Internet.

C. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng để truyền thông tin cho nhau.   

D. Mạng LAN.
Câu 16: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính?
A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông

B. Máy tính và internet

C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

Câu 17: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối?
A. Máy tính.

B. Máy in.

C. Bộ định tuyến.

D. Máy quét.

Câu 18: Máy tính, máy ảnh, máy in, máy quét thuộc thành phần nào của mạng máy tính?
A. Các thiết bị kết nối.

B. Các thiết bị đầu cuối.

C. Bộ nhớ.

D. Phần mềm mạng.

Câu 19: Ai là chủ sở hữu của Internet?
A. Thầy cô

B. Không có ai là chủ thực sự của Internet.

C. Google.

D. Dân tri thức.

Câu 20: Phạm vi sử dụng của Internet?
A. Trong một văn phòng

B. Trong một thành phố 

C. Trên  một đất nước

D. Trên toàn cầu.

Câu 21: Đâu không phải là lợi ích của Internet?
A. Các máy tính có thể nhiễm virut khi kết nối internet.
B. Học tập và làm việc trực tuyến cung cấp nguồn tài liệu phong phú 

C. Trao đổi thông tin nhanh chóng hiệu quả

D. Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống là phương tiện vui chơi giải trí
Câu 22. Mạng không dây thường được dùng nhiều hơn mạng có dây đối với các thiết bị? 
A. Điện thoại bàn
B. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay 
C. Ti vi
D. Máy tính cây 
Câu 23. Đâu không phải ưu điểm của mạng không dây so với mạng có dây?
A. Kết nối nhanh chóng
B. Kết nối tiện lợi vì không phải đi dây và khoan đục tường
C. Cần dây cáp, hạn chế số lượng thiết bị kết nối
D. Dễ dàng thêm thiết bị mới
Câu 24. Đâu không phải là nhược điểm của mạng có dây so với mạng không dây?
A. Cần hệ thống dây cáp kết nối

B. Hệ thống cồng kềnh

C. Số lượng thiết bị kết nối phụ thuộc vào hệ thống dây cáp

D. Tín hiệu mạng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vị trí thiết bị đầu cuối.
Câu 25. Đâu không phải ưu điểm của mạng không dây so với mạng có dây?
A. Tín hiệu không phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối

B. Nhiều thiết bị sử dụng mạng cùng lúc 

C. Được cung cấp miễn phí ở nhiều nơi công cộng

D. Thiết bị trong mạng có thể linh hoạt thay đổi vị trí  
Câu 26. Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.

B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.

C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại,...

D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.
Câu 27. Trường hợp không nên sử dụng mạng không dây mà nên sử dụng mạng có dây?

A. Kết nối internet phục vụ hành khách trên các phương tiện giao thông

B. Ở những vị trí ngoài vùng phủ sóng của các thiết bị đầu cuối
C. Kết nối internet ở làng bản, hải đảo, sa mạc

D. Cung cấp liên lạc cho điện thoại di động thông minh
 Câu 28. Chọn phương án sai?
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp và các thiết bị kết nối

B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng vô tuyến

C. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào 

D. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Vì sao máy tính là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ thông tin? Cho ví dụ minh họa?
Câu 2 (1,0 điểm). Vì sao máy tính là công cụ hiệu quả để xử lí, truyền thông tin ? Cho ví dụ minh họa?
Câu 3 (1,0 điểm). Một USB có dung lượng là 2 GB, một quyển sách khi được lưu trữ có dung lượng 4MB. Hỏi USB đó có thể lưu trữ tối đa là bao nhiêu cuốn sách cùng dung lượng như thế. Nếu trong USB đó đã lưu trữ 25 quyển sách cùng dung lượng 4MB, hỏi USB còn bao nhiêu dung lượng chưa sử dụng đến?

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS HÀ THANH


	HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TIN- LỚP 6
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

	I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp Án

B
D
C
A
C
B
D
C
D
B
B
A
B
C
Câu

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp Án

C
A
C
B
B
D
A
B
C
D
A
D
B
C
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu
Nội dung/Đáp án
Điểm
Câu 1

(1,0 điểm)
Máy tính là công cụ hiệu quả để thu thập thông tin:
 - Do máy tính có thiết bị vào như bàn phím, chuột, và có thể kết nối máy quét, máy quay, mạng ... nên thông tin được thu nhận vào máy tính  một cách dễ dàng, đa dạng và nhanh chóng dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim,... 

0,25

Ví dụ:  Để thu thập thông tin về mẫu giầy ta có thể dùng máy quay chụp ảnh, quay phim để có  hình ảnh, phim, có thể lấy thông tin dưới dạng văn bản, ngoài ra có thể lên mạng tìm thông tin liên quan đến mẫu giầy đó
0,25

Máy tính là công cụ hiệu quả để lưu trữ thông tin:

- Máy tính có khả năng lưu trữ lớn, mỗi máy tính có bộ nhớ trong từ 2 đến 16 GB ngoài ra còn có bộ nhớ ngoài như đĩa cứng thường có dung lượng hàng trăm GB.
0,25

Ví dụ: Chỉ với chiếc thẻ nhớ bằng đầu chiếc bút cũng có thể lưu trữ nội dung của hàng nghìn cuốn sách. Hoặc một thẻ 16GB có thể lưu hàng nghìn ảnh

0,25

Câu 2
(1,0 điểm)
Máy tính là công cụ hiệu quả để xử lí thông tin:
- Máy tính xử lý thông tin thực hiện tính toán với tốc độ cao, chính xác, bền bỉ.
0,25

Ví dụ: Ngày nay máy tính có thể thực hiện hàng trăm tỉ phép tính trong một giây, có thể biểu diễn gần đúng số Pi với hàng nghìn tỉ chữ số ở phần thập phân, máy tính có thể làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm
0,25

Máy tính là công cụ hiệu quả để truyền thông tin:
- Với khả năng kết nối với thiết bị ra như máy in, khả năng kết nối với mạng máy tính giúp con người truyền, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng có thể trao đổi thông tin với mọi người.
0,25

Ví dụ: Nhờ kết nối mạng chúng ta có thể truy cập tìm thông tin trên mọi lĩnh vực, cũng có thể trò chuyện gửi thông tin cho nhau dù cách xa hàng ngàn km. 
0,25

Câu 3

(1,0 điểm)
Ta có 2 GB = 2 x 1024 MB = 2048 (MB)
0,25

Số sách mà USB đó có thể lưu trữ

2048 : 4 = 512 (quyển)

0,25

Tổng dung lượng của 25 cuốn sách

4 x 25 = 100 (MB ) 

0,25

Dung lượng còn lại của USB là

2048 – 100 = 1948 (MB)

0,25




